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DANH SÁCH HỌC SINH XUẤT SẮC ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

NĂM HỌC 2014- 2015
	Stt
	Họ và tên
	Lớp
	DANH HIỆU 

	84
	Cao Quang Hải
	4A1
	HS XUẤT SẮC

	85
	Phan Văn Hiệu
	4A1
	HS XUẤT SẮC

	86
	Nguyễn Thị Thu Hoài
	4A1
	HS XUẤT SẮC

	87
	Vi Đức Huy
	4A1
	HS XUẤT SẮC

	88
	Nguyễn Bảo Lộc
	4A1
	HS XUẤT SẮC

	89
	Nguyễn Khánh Vân
	4A1
	HS XUẤT SẮC

	90
	Nguyễn Thị Vân An
	4A2
	HS XUẤT SẮC


	91
	Hoàng Trường Ân
	4A2
	HS XUẤT SẮC

	92
	Lê Minh Kiệt
	4A2
	HS XUẤT SẮC

	93
	Huỳnh Thị Kim Ngân
	4A2
	HS XUẤT SẮC

	94
	Khằm Quốc Thi
	4A2
	HS XUẤT SẮC

	95
	Nguyễn Bảo Thương
	4A2
	HS XUẤT SẮC

	96
	Phan Công Trung
	4A2
	HS XUẤT SẮC

	97
	Trần Thị Mai Uyến Vy
	4A2
	HS XUẤT SẮC

	98
	Vũ Đức Long
	5A1
	HS XUẤT SẮC

	99
	Nguyễn Thế Hải
	5A1
	HS XUẤT SẮC

	100
	Đoàn Xuân Khánh Nguyên
	5A1
	HS XUẤT SẮC

	101
	Đặng Nguyễn Hoài Nguyên
	5A1
	HS XUẤT SẮC

	102
	Hoàng Việt Dũng
	5A1
	HS XUẤT SẮC

	103
	Bùi Trường Quỳnh Như
	5A1
	HS XUẤT SẮC

	104
	Lương Thị Ý Lam
	5A2
	HS XUẤT SẮC

	105
	Cao Huyền My
	5A2
	HS XUẤT SẮC

	106
	Nguyễn Thanh Nhã
	5A2
	HS XUẤT SẮC

	107
	Nguyễn Thị Hoàng Oanh
	5A2
	HS XUẤT SẮC

	108
	Cao Thị Cẩm Ly
	5A2
	HS XUẤT SẮC


	70
	Nguyễn Thị Vân Anh
	4A1
	Hoàn thành tốt các môn học

	71
	Lê Văn Danh
	4A1
	Hoàn thành tốt các môn học

	72
	Nguyễn Vũ Gia Huy
	4A1
	Hoàn thành tốt các môn học

	73
	Nguyễn Thành Đạt
	4A1
	Hoàn thành tốt các môn học

	74
	Nguyễn Công Mạnh
	4A1
	Hoàn thành tốt các môn học

	75
	Nguyễn Văn Nam
	4A1
	Hoàn thành tốt các môn học

	76
	Lê Thị Quỳnh Nga
	4A1
	Hoàn thành tốt các môn học

	77
	Trịnh Thị Diễm Quỳnh
	4A1
	Hoàn thành tốt các môn học

	78
	Lưu Thị Huyền Thương
	4A1
	Hoàn thành tốt các môn học

	79
	Nguyễn Quốc Triển
	4A1
	Hoàn thành tốt các môn học

	80
	Trần Văn Việt
	4A1
	Hoàn thành tốt các môn học

	81
	Huỳnh Tấn Đạt
	4A2
	Hoàn thành tốt các môn học

	82
	Trần Văn Đông
	4A2
	Hoàn thành tốt các môn học

	83
	Nguyễn Nhã Công Nguyên
	4A2
	Hoàn thành tốt các môn học

	84
	Trần Yến Nhi
	4A2
	Hoàn thành tốt các môn học

	85
	Phùng Hoàng Bảo Trân
	4A2
	Hoàn thành tốt các môn học

	86
	Lương Thị Thu Trang
	4A2
	Hoàn thành tốt các môn học

	87
	Đỗ Minh Trí
	4A2
	Hoàn thành tốt các môn học

	88
	Võ Văn Tuấn
	4A2
	Hoàn thành tốt các môn học

	89
	Nguyễn Thị Tú Uyên
	4A2
	Hoàn thành tốt các môn học

	90
	Hồ Minh Hoàng
	4A2
	Hoàn thành tốt các môn học

	91
	Trần Thị Diệu
	5A1
	HT tốt NV các môn học

	92
	Chung Khánh Linh
	5A1
	HT tốt NV các môn học

	93
	Trần Nhật Long
	5A1
	HT tốt NV các môn học

	94
	Nông Ngọc Nguyên
	5A1
	HT tốt NV các môn học

	95
	Hoàng Thị Kiều Oanh
	5A1
	HT tốt NV các môn học

	96
	Nguyễn Hồng Vân
	5A1
	HT tốt NV các môn học

	97
	Phan Tấn An
	5A2
	HT tốt NV các môn học

	98
	Võ Thị Ngọc Ánh
	5A2
	HT tốt NV các môn học

	99
	Bùi Văn Đại
	5A2
	HT tốt NV các môn học

	100
	Trương Văn Hân
	5A2
	HT tốt NV các môn học

	101
	Nguyễn Thị Ngọc Phương
	5A2
	HT tốt NV các môn học

	102
	Nguyễn Duy Bảo Thắng
	5A2
	HT tốt NV các môn học

	103
	Cao Thanh Thứ
	5A2
	HT tốt NV các môn học

	104
	Trịnh Thị Thùy Linh
	5A2
	HT tốt NV các môn học


